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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 1

KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
	Mã số
	BM 01-QT/02/ĐKTB

	
	
	Lần ban hành
	04

	
	
	Ngày ban hành
	19/11/2014


THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 13. 2015-2016 từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015
I. KHÓA: 41 CĐN KHU: A Học kỳ II/2014-2015
Tuần 13. 2015-2016 từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	41CĐNL1

P.401-Sáng
	Trực ca

(Lâm)

Bảo hiểm HH

(Lâm)
	Thiên văn1+2

(Hương)
	Điều động 1+2+3

(Giang)

	Công ước QT
(N. Tuấn)
	Hàng hóa 1+2+3

(Ng.Hùng)


Ghi chú: môn AV CN3 hết tuần 6 (30t lý thuyết) thực hành tổ Tiếng Anh tự xếp lịch trái buổi
Công ước QT học từ tuần 7
II. KHÓA: 42LCĐK  KHU: A Học kỳ II/2014-2015

Tuần 13. 2015-2016 từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42LCĐL

P.404-Sáng
	ĐLĐCS

(theo lịch P.đào tạo)
	ĐLĐCS

(theo lịch P.đào tạo)
	TTHCM

(C. Vinh)

Điều động 2

(T. Thành)
	Máy VTĐ 2(*)
(Thắng)

Pháp luật HH

(Thắng)
	Địa Văn 3

(Q.Tú)

Thiên văn 2

(Hiếu)


Ghi chú: 

- Các buổi từ thứ 4 đến thứ sáu học từ tiết 1-5.
III. KHÓA: 42TCCQ  KHU: A Học kỳ II/2014-2015

Tuần 13. 2015-2016 từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42TCL1
P.405-Sáng
	Anh Văn(M. Thanh)
Trực ca
(N. Tuấn)  
	 Địa văn 2 (T Dũng)
	Điều động
(Tá)
	Xếp dỡ HH
(Tr. Giang)

Anh Văn(M. Thanh)
	Luật HH
(Tá)


Ghi chú :
IV. KHÓA: 42CĐN  KHU: A Học kỳ II/2014-2015

Tuần 13. 2015-2016 từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42CĐNL1

P.408-Sáng
	Địa Văn1+2

A.Tú
	Máy VTĐ1+2

(Đỗ Quyết)
	LB Từ 1+2
(Lợi)
Địa lý HH

Q Tú
	SC T.Bị điện

(Thịnh)

KT Máy tàu

(Vũ H.Trường)
	An toàn lao động HH 3
(T. Thành)


Ghi chú:

- Môn Thông hiệu hàng hải học trái buổi từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 10.

- Môn tiếng Anh HH 1 Học sau tin học (từ tuần 5 đến tuần 8, thực hành tổ tiếng Anh tự bố trí trái buổi).

- Môn ATLĐHH học sau tiếng anh.

- Môn tin học, KT máy tàu, SC T.Bị điện, La bàn từ, Địa văn học thực hành trái buổi do giáo viên tự xếp lịch.
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